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Bài 1. Cho phương trình 
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 với m là tham số.

a) Giải phương trình với 
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b) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (*) có bốn nghiệm phân biệt thỏa mãn điều kiện 
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Bài 2. a) Giải hệ phương trình:  
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 b) Giải phương trình:  
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Bài 3. a) Tìm tất cả các số x, y nguyên dương thỏa mãn phương trình:  
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 b) Tìm số tự nhiên bé nhất có bốn chữ số biết nó chia cho 7 được số dư 2 và bình phương của nó chia cho 11 được số dư là 3

Bài 4. a) Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn 
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, Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Hai đường thẳng BH và CH cắt 
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 lần lượt tại P và Q(khác B và C).

   1) Chứng minh rằng IA vuuong góc với PQ.

   2) Trên hai đoạn thẳng HB và HC lấy hai điểm M, N sao cho AM vuông góc với MC, AN vuông góc với NB. Chứng minh tam giác AMN cân.
   b) Cho tam giác ABC có 
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. Chứng minh 
[image: image10.wmf]111
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Bài 5. Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn điều kiện 
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. Chứng minh rằng:               
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HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1. a) Khi 
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, phương trình trở thành 
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Đặt 
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, khi đó phương trình trở thành 
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+ Với 
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+ Với 
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Vậy phương trình có các nghiệm như trên.

b) Đặt 
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, khi đó phương trình trở thành 
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Để phương trình đã cho có bốn nghiệm phân biệt thì phương trình trên phải có hai nghiệm dương phân biệt
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Khi đó ta được 
[image: image22.wmf]442442
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  nên ta được 
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Suy ra 
[image: image24.wmf](
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Kết hợp với điều kiện có nghiệm ta được 
[image: image25.wmf]m2
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 là giá trị cần tìm.

Bài 2. a) Nếu 
[image: image26.wmf]x0,y0
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, hệ phương trình không có nghiệm.

Xét 
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 khi đó đặt 
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. Hệ phương trình đã cho trở thành
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Khi đó ta được 
[image: image30.wmf]xy
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, thay vào phương trình thứ nhất ta được 
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Vậy phương trình có nghiệm duy nhất 
[image: image32.wmf](
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b) Điều kiện xác định của phương trình là 
[image: image33.wmf]x1
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. Biến đổi tương đương phương trình ta được
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Đặt 
[image: image35.wmf](
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, khi đó phương trình trở thành 
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Với 
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ta được 
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Kết hợp với điều kiện xác định ta được nghiệm của phương trình là 
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Bài 3. a) Ta có 
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Khi đó ta được 
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 là ước của 
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617

 nên ta được 
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Suy ra 
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b) Gọi x là số cần tìm 
[image: image45.wmf](
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Vì 
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 chia 11 dư 3 nên x chia 11 dư 5 hoặc dư 6.

+ Nếu x chia 11 dư 5 suy ra 
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Lại có x chia 7 dư 2 nên 
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Do đó ta được 
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 là bội chung của 7 và 11, nên ta được 
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Vì 
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Mà x bé nhất nên ta chọn được 
[image: image52.wmf]k14
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 suy ra 
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+ Nếu x chia 11 dư 6 dư 5 suy ra 
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Lại có x chia 7 dư 2 nên 
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Do đó ta được 
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 là bội chung của 7 và 11, nên ta được 
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Vì 
[image: image58.wmf]1000x9999100077k5999914k129

££Þ£-£Þ££

 

Mà x bé nhất nên ta chọn được 
[image: image59.wmf]k14
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 suy ra 
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Vì 
[image: image61.wmf]10731017
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 nên số phải tìm là 1017.

	Bài 4. a) 1. Gọi E là giao điểm của AB và CH, F là giao điểm của AC và BH.

Ta có 
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Nên ta được 
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2. Xét tứ giác ABNF có 
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nên tứ giác ABNF nội tiếp 
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Xét tam giác ANF và tam giác ACN có 
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Do đó ta được 
[image: image72.wmf]2
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Chứng minh tương tự ta được 
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Tứ giác BCEF có 
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nên tứ giác BCEF nội tiếp nên 
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Do đó 
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Từ đó ta suy ra 
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, do đó tam giác AMN cân tại A.

b) Đặt 
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Trên tia đối của tia AB lấy D sao cho 
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Lại có 
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 nên tam giác ACD cân tại C. Do đó ta được 
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Mặt khác do CA là phân giác của tam giác BCD nên 
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Do đó ta được 
[image: image86.wmf]111

ABACBC

=+

 

Bài 5. Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng phân thức ta được 
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Vậy bất đẳng thức được chứng minh.
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